
A. ỦNG HỘ TIỀN MẶT

ĐVT: đồng

Ngày tháng CMTX CMKTX

12/01/2015 Cô Kim Liên - 3 Bà Triệu 500,000

12/03/2015 Cô Linh - Đà Lạt 500,000

12/08/2015 Mai Văn Linh - Đà Lạt 200,000

Nguyên - Sim số đẹp Đà Lạt 200,000

12/10/2015 Cô Nguyễn Thị Lan Hương - USA 2,200,000

Bà Phan Thị Lan - Nguyên Tử Lực 100,000

Bà Phan Thị Huệ - Nguyễn Công Trứ 100,000

 Anh Đức Thế ủng hộ KTX 10,000,000

12/12/2015 Bà Nguyễn Thị Phước Lợi - Thông Thiên Học 50,000

12/15/2015 Ông Phan Xuân Thanh - Xô Viết Nghệ Tĩnh : 100USD 2,240,000

Ông Nguyễn Xuân Long Hải - Hà Đông 500,000

12/16/2015 Anh Tran Tan Dat ủng hộ KTX 4,000,000

12/17/2015 Ông Cao Nhứt Thành - Hoàng Diệu 300,000

Gđ ông Trương Công Oai - Yersin : 200USD 4,480,000

Ông Lê Minh Thao - USA : 200USD 4,480,000

Nhóm cựu sinh viên đại học Đà Lạt 5,000,000

Em Chiến - Sinh viên ĐH Đà Lạt 150,000

12/18/2015 Xe Day Nhat Ha Noi ủng hộ KTX 500,000

12/27/2015 Nhóm Thiên Đường Xanh - ĐÀ Lạt 500,000

12/29/2015 Ông bà Hà Lịch - Võ Trường Toản 500,000

0 36,500,000

B. ỦNG HỘ HIỆN VẬT

Ngày tháng Người ủng hộ Chi tiết hiện vật ĐVT Số lượng

12/01/2015 Chùa Vạn Hạnh cà tím kg 10

đậu cô ve kg 5

Cô Thúy An - Đà Lạt củ dền kg 15

Cô Thoại Anh - USA trứng gà kg 15

12/03/2015 Cô Thoại Anh - USA đậu khuôn miếng 250

05/12/2015 Cô Thoại Anh - USA đậu hạt kg 3
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12/07/2015 Cô Oanh - đường 3/2 su su kg 9

Cô Thoại Anh - USA thịt gà kg 10

12/08/2015 Cô Thúy An 
củ dền + cà rốt + 

khoai tây
kg 30

Chùa Vạn Hạnh xà lách kg 10

12/10/2015 Cô Thoại Anh - USA thịt đùi kg 4

Chùa Vạn Hạnh xà lách kg 30

Bà Hoa - Thi Sách cải thảo kg 13

cà tím kg 10

ớt trái kg 1

12/12/2015 Cô Thoại Anh - USA đậu hạt kg 3

Cô Liên - Ánh Sáng dấm lít 5

12/15/2015 Chùa Vạn Hạnh cà tím kg 15

Cô Ty - Đức Trọng khổ qua kg 30

Ban từ Thiện Phật Giáo cà tím kg 15

đậu cô ve kg 5

Bà Tư - Phước Thành gạo kg 25

12/17/2015 Cô Thoại Anh - USA đậu khuôn miếng 270

Bà Hoa Thị Sách cải thải + su su kg 25

12/19/2015 Cô Thoại Anh - USA đậu hạt kg 3

Chị Chiến khoai tây kg 20

12/22/2015 Cô Thoại Anh - USA thịt gà kg 10

Chị Chiến khoai tây kg 6

12/24/2015 Khách sạn Tân Thanh gạo kg 100

Bà Hoa - Thi Sách cà tím + cải thảo kg 20

Cô Thoại Anh - USA đậu khuôn miếng 150

25/12/2015 Cô Thoại Anh - USA đậu hạt kg 3

12/29/2015 Cô Thoại Anh - USA tôm tươi kg 4

Cô Thúy An củ dền + cà chua kg 20

12/31/2015 Cô Thoại Anh - USA đậu khuôn miếng 150

Chị Vinh - Phạm Ngọc Thạch xà lách kg 5

Chị Chiến khoai tây kg 10

Chi tiết ĐVT Số lượng

Gạo kg 125

* Thực phẩm các loại

Rau củ kg 316

Trứng gà kg 15

Tôm tươi kg 4

Dấm lít 5

Thịt gà kg 20

Thịt heo kg 4

Đậu khuôn chiên miếng 820


